PHƯƠNG ÁN 

ĐIỀU TRA HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG 
(Ban hành theo Quyết định số: 17/QĐ-TCTK ngày 01 tháng 02 năm 2012
của Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê)

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:
Điều tra hàng quý, năm về kết quả hoạt động sản xuất của ngành xây dựng nhằm thu thập những thông tin cơ bản về tình hình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp có hoạt động xây dựng, hoạt động xây dựng của xã, phường và hộ dân cư để tính một số chỉ tiêu phản ánh kết quả hoạt động của ngành xây dựng, đáp ứng nhu cầu thông tin phục vụ công tác quản lý của Nhà nước, hoạt động của các nhà đầu tư và các đối tượng dùng tin khác về ngành xây dựng.

II. ĐỐI TƯỢNG, ĐƠN VỊ VÀ PHẠM VI ĐIỀU TRA:
1. Đối tượng điều tra: Doanh nghiệp hoạch toán độc lập có hoạt động chính là xây dựng (sau đây gọi là doanh nghiệp xây dựng); Các xã/phường/thị trấn và các hộ dân cư có các công trình xây dựng tự làm hay thuê cơ sở cá thể thi công.
2. Đơn vị điều tra: Là doanh nghiệp xây dựng; UBND xã/phường có các công trình xây dựng do dân trong xã tự làm hay thuê cơ sở xây dựng cá thể thi công (sau đây gọi là xã/phường có đầu tư xây dựng); các hộ dân cư có công trình xây dựng tự làm hay thuê cơ sở cá thể thi công (sau đây gọi là hộ có đầu tư xây dựng) được chọn vào mẫu điều tra. 
3. Phạm vi điều tra: Các doanh nghiệp xây dựng thuộc khu vực ngoài nhà nước, các xã/phường và hộ có đầu tư xây dựng trên phạm vi toàn tỉnh được chọn vào mẫu điều tra.
- Đối với doanh nghiệp xây dựng: điều tra hàng quý để thu thập thông tin về các hoạt động xây dựng do doanh nghiệp thực hiện cho các tổ chức, cá nhân và cho nội bộ doanh nghiệp.
- Đối với xã/phường và hộ có đầu tư xây dựng: điều tra hàng quý, hàng năm để thu thập thông tin về kết quả xây dựng của các công trình do dân tự làm hay thuê cơ sở xây dựng cá thể thi công, không thu thập thông tin về các hoạt động xây dựng do thuê các doanh nghiệp thực hiện (vì đã có kết quả hoạt động của doanh nghiệp xây dựng ở trên). 
III. THỜI KỲ ĐIỀU TRA VÀ THỜI GIAN THU THẬP THÔNG TIN:
- Điều tra thu thập thông tin về kết quả hoạt động của doanh nghiệp xây dựng, xã/phường và hộ có đầu tư xây dựng được chọn vào mẫu điều tra quý từ ngày 01 đến ngày 12 tháng cuối quý sau quý báo cáo. Số liệu thu thập là số liệu thực hiện quý báo cáo và dự tính quý tiếp theo. 

- Điều tra thu thập thông tin về kết quả hoạt động tại xã/phường và hộ có đầu tư  xây dựng được chọn vào mẫu điều tra năm từ ngày 01 tháng 02 đến ngày 15 tháng 3 hàng năm. Số liệu thu thập là số thực hiện năm trước.

IV. NỘI DUNG ĐIỀU TRA, PHIẾU ĐIỀU TRA:
1. Nội dung điều tra:

a/ Thông tin định danh:
Tên, địa chỉ (tỉnh/thành phố, huyện/quận/thị xã/thành phố thuộc tỉnh (sau đây gọi là huyện/quận), xã/phường, số điện thoại, fax, email, ngành hoạt động chính; loại hình kinh tế.

b/ Thông tin về kết quả sản xuất kinh doanh:
- Chi phí cho hoạt động xây dựng;

- Lợi nhuận hoạt động xây dựng;

- Thuế giá trị gia tăng khấu trừ phát sinh phải nộp;

- Khối lượng công trình xây dựng hoàn thành (phân theo loại công trình);

- Giá trị xây dựng thực hiện trong năm.

2. Phiếu điều tra: Cuộc điều tra áp dụng 6 loại phiếu:
(1) Phiếu số 01/XDDN-Q: Phiếu thu thập thông tin về kết quả hoạt động xây dựng: Áp dụng cho các doanh nghiệp xây dựng được chọn mẫu điều tra hàng quý.

(2) Phiếu số 02/XDXP-Q: Phiếu thu thập thông tin về kết quả đầu tư xây dựng của xã/phường/thị trấn: Áp dụng cho các xã/phường có đầu tư xây dựng được chọn mẫu điều tra hàng quý.

(3) Phiếu số 03/XDH-Q: Phiếu thu thập thông tin về kết quả đầu tư xây dựng của hộ dân cư: Áp dụng cho các hộ có đầu tư xây dựng được chọn mẫu điều tra hàng quý. 

(4) Phiếu số 04/XDXP-N: Phiếu thu thập thông tin về kết quả đầu tư xây dựng của xã/phường/thị trấn: Áp dụng cho các xã/phường có đầu tư xây dựng được chọn  mẫu điều tra hàng năm.

(5) Phiếu số 05/XDXP-N: Phiếu thu thập thông tin về công trình, hạng mục công trình hoàn thành trong năm của xã/phường/thị trấn: Áp dụng cho các xã/phường có đầu tư xây dựng được chọn mẫu điều tra hàng năm.

(6) Phiếu số 06/XDH-N: Phiếu thu thập thông tin về kết quả đầu tư xây dựng và nhà tự xây, tự ở hoàn thành trong năm của hộ dân cư: Áp dụng cho các hộ có đầu tư xây dựng được chọn mẫu điều tra hàng năm.

3. Bảng danh mục sử dụng trong điều tra:
Có 3 bảng danh mục sử dụng trong cuộc điều tra:

- Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam 2007 (VSIC 2007) ban hành theo Quyết định số 10/2007/QĐ-TTg ngày 23 tháng 01 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định số 337/QĐ-BKH ngày 10 tháng 4 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư.
- Bảng danh mục các đơn vị hành chính Việt Nam ban hành theo Quyết định số 124/2004/QĐ-TTg ngày 08 tháng 7 năm 2004 của Thủ tướng Chính phủ và được cập nhật đến thời điểm điều tra.
- Bảng danh mục công trình/hạng mục công trình xây dựng ban hành kèm theo phương án điều tra.
